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Mời các em học sinh và quý thầy cô tham khảo hướng dẫn giải Bài 4: Sông Hương trang 46 VBT 

Tiếng Việt lớp 2 Tập 2 sách Chân Trời Sáng Tạo được đội ngũ chuyên gia biên soạn đầy đủ và 

ngắn gọn dưới đây. 

Câu 1 (trang 46 vở bài tập Tiếng Việt  2 CTST Tập 2) 

Nghe - viết: Sông Hương (từ Mỗi mùa hè tới đến dát vàng). 

Hướng dẫn  

Học sinh lắng nghe giáo viên đọc từng cụm từ ngữ của bài và viết vào vở bài tập. 

Sông Hương 

Mỗi mùa hè tới, hoa phượng vĩ nở đỏ rực hai bên bờ. Hương Giang bỗng thay chiếc áo xanh 

hằng ngày thành dải lụa đào ửng hồng cả phố phường. 

Những đêm trăng sáng, dòng sông là một đường trăng lung linh dát vàng. 

Câu 2 (trang 46 VBT Tiếng Việt lớp 2 CTST Tập 2) 

Điền vần eo hoặc vần oe vào chỗ trống và thêm dấu thanh (nếu cần). 

khéo l.......... 

l......... sáng 

kh........... sắc 

trong v............. 

tròn x............. 

mạnh kh.............. 

Trả lời 

khéo léo 

loé sáng 

khoe sắc 

trong veo 

tròn xoe 

mạnh khoẻ 

Câu 3 (trang 46 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 CTST Tập 2) 

Điền vào chỗ trống: 
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a. Vần iu hoặc vần iêu và thêm dấu thanh (nếu cần) 

                        Những hạt sương mát d............ 

                        N..... nhau tr..... trên cành 

                        Bầu trời rất là xanh 

                        Nắng vàng đang kh....... vũ. 

                                                            Theo Nhật Quang 

b. Vần an hoặc vần ang và thêm dấu thanh (nếu cần) 

                        Ngọn gió thì quen bò ng............ 

                        Ngọn gió xa mẹ l............. thang đêm ngày. 

                        Ngọn mướp thì ưa leo cây 

                        Rủ đ........ bướm đến nhảy dây khắp gi.... 

                                                            Theo Nguyễn Ngọc Oánh 

Trả lời 

a.                                 Những hạt sương mát dịu 

                         Níu nhau trĩu trên cành 

                         Bầu trời rất là xanh 

                         Nắng vàng đang khiêu vũ. 

b.                                 Ngọn gió thì quen bò ngang 

                         Ngọn gió xa mẹ lang thang đêm ngày. 
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                         Ngọn mướp thì ưa leo cây 

                                    Rủ đàn bướm đến nhảy dây khắp giàn. 

Câu 4 (trang 47 VBT Tiếng Việt 2 CTST Tập 2) 

Viết tên: 

a. Một dòng sông, dòng suối hoặc một dòng thác. 

b. Một ngọn núi, hòn đảo hoặc một bãi biển. 

Trả lời 

a. Một dòng sông, dòng suối hoặc một dòng thác: sông Hương, sông Hồng. 

b. Một ngọn núi, hòn đảo hoặc một bãi biển: núi Hồng Lĩnh, bãi biển Mỹ Khê. 

Câu 5 (trang 47 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 CTST Tập 2) 

Viết 2 – 3 câu giới thiệu một cảnh sông nước hoặc núi non mà em biết. 

Trả lời 

Sông Hương là một con sông lớn chảy giữa lòng thành phố Huế. Dòng sông xanh, trong vắt lung 

linh màu ngọc bích.  

Câu 6 (trang 48 vở bài tập Tiếng Việt  2 CTST Tập 2) 

Đánh số vào ô để sắp xếp thứ tự các công việc cần làm một tấm bưu thiếp chúc mừng mẹ 

hoặc cô nhân ngày Quốc tế Phụ nữ.  

Vẽ hình bưu thiếp. 

Viết lời chúc mừng. 

Chuẩn bị các vật liệu cần thiết. 

https://tailieu.com/
https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom


 

 

Thư viện tài liệu học tập, tham khảo online lớn nhất 
 
 

Website: https://tailieu.com/ | Email: info@tailieu.com | https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom  

Cắt theo hình đã vẽ. 

Trang trí bưu thiếp. 

Trả lời 

1. Chuẩn bị các nguyên vật liệu cần thiết. 

2. Vẽ hình bưu thiếp. 

3. Cắt theo hình đã vẽ. 

4. Trang trí bưu thiếp. 

5. Viết lời chúc mừng. 

Câu 7 (trang 48 VBT Tiếng Việt lớp 2 CTST Tập 2) 

Viết 4 – câu thuật lại việc làm bưu thiếp. 

Trả lời 

Đầu tiên, chúng ta chuẩn bị các nguyên vật liệu cần thiết cho việc làm bưu thiếp. Tiếp theo, vẽ 

hình cho bưu thiếp và cắt theo hình đã vẽ. Sau đó, chúng ta trang trí bưu thiếp theo sở thích. Cuối 

cùng, viết lời chúc và gửi tặng đến những người thân yêu. 

Câu 8 (trang 49 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 CTST Tập 2) 

Viết vào Phiếu đọc sách những điều em đã chia sẻ với bạn sau khi đọc một bài đọc về thiên 

nhiên. 

Phiếu đọc sách 

Tên bài văn: ................................................... 

Tác giả: .......................................................... 

Cuốn sách: .................................................. 
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Cảnh đẹp: + Từ ngữ ........................................................ 

                   + Câu văn: .......................................................... 

Cảm xúc: .......................................................................... 

Hướng dẫn 

Học sinh chia sẻ với bạn sau khi đọc một bài đọc về thiên nhiên và viết vào Phiếu đọc sách. 
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